
STT MASV Họ Tên MaLop Hệ Mức HB SỐ TIỀN

1 35231022011 Bùi Thị Hồng Cẩm LT28.2IB01 LT ĐHCQ 100% 10.500.000

2 35231022111 Nguyễn Thị Kiều Diễm LT28.2IB01 LT ĐHCQ 50% 5.250.000

3 35231022207 Vũ Thị Nhi LT28.2AV01 LT ĐHCQ 100% 10.500.000

4 35241022334 Lê Hồ Uyên Nhi LT29.2HR01 LT ĐHCQ 100% 10.500.000

5 35241022262 Trần Dương Thanh Trang LT29.2IB01 LT ĐHCQ 100% 10.500.000

6 35231022006 Hồ Thị Cẩm Vy LT28.2IB01 LT ĐHCQ 50% 5.250.000

7 35231022140 Nguyễn Thị Quế Trân LT28.2EE01 LT ĐHCQ 100% 10.500.000

8 35231020252 Trần Kim Thủy LT28.1AD01 LT ĐHCQ 100% 10.500.000

9 35231022031 Nguyễn Lai Ngọc Quý LT28.2IB02 LT ĐHCQ 50% 5.250.000

10 35231024061 Phan Ngọc Tuyết Minh LT28.3IB02 LT ĐHCQ 50% 5.250.000

11 35241022207 Phạm Đinh Thu Uyên LT29.2IB02 LT ĐHCQ 100% 10.500.000

12 35241020751 Nguyễn Thị Thu Ngân LT29.1IB02 LT ĐHCQ 50% 5.250.000

13 35231024062 Nguyễn Thanh Tuấn LT28.3IB02 LT ĐHCQ 100% 10.500.000

14 35231024156 Lê Thị Yến Nhi LT28.3IB02 LT ĐHCQ 100% 10.500.000

15 35241020007 Nguyễn Châu Yến Vy LT29.1MR01 LT ĐHCQ 100% 10.500.000

16 88241020303 Trần Thị Thanh Tuyền V124TP1HR1 VLVH 100% 10.500.000

17 88222020370 Nguyễn Minh Phi V122TP2EC1 VLVH 50% 5.250.000

18 88223020092 Thái Thị Cẩm Loan V122TP3IB1 VLVH 50% 5.250.000
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19 87223020068 Lê Thị My My V122TP3IB1 VLVH 50% 5.250.000

20 87243020262 Nguyễn Thị Thanh Minh V124TP3FN1 VLVH 100% 10.500.000

21 87224020289 Lê Ánh Ngọc V122TP4HQ1 VLVH 50% 5.250.000

22 88221020217 Nguyễn Thành Nguyên V122TP1AV1 VLVH 100% 10.500.000

23 87243020288 Nguyễn Minh Đăng V124TP3EE1 VLVH 100% 10.500.000

24 88232020067 Phạm Trần Quỳnh Anh V123TP2LK1 VLVH 50% 5.250.000

25 88232020144 Nguyễn Ngọc Phụng V123TP2NH1 VLVH 50% 5.250.000

26 88233020328 Huỳnh Ngọc Phương Nam V123TP3EE1 VLVH 50% 5.250.000

27 87224020109 Phạm Thị Tú Quyên V122TP4LK1 VLVH 100% 10.500.000

28 87234020044 Nguyễn Phi Long V123TP4EE1 VLVH 50% 5.250.000

29 88234020174 Nguyễn Quốc Bảo V123TP4AV1 VLVH 50% 5.250.000

30 88234020190 Cao Xuân Phương Uyên V123TP4AD1 VLVH 50% 5.250.000

31 88234020199 Hoàng Hải Long V123TP4AD1 VLVH 50% 5.250.000

32 88234020200 Nguyễn Thị Cẫm Hà V123TP4AD1 VLVH 50% 5.250.000

33 88224020331 Nguyễn Thị Minh Thư V122TP4EC1 VLVH 100% 10.500.000

34 88234020303 Nguyễn Thị Kim Hoa V123TP4FN1 VLVH 50% 5.250.000

35 87241020019 Đặng Thị Trâm Anh V124TP1KN1 VLVH 50% 5.250.000

36 87241020164 Lê Thị Ngọc Vân V124TP1LK1 VLVH 50% 5.250.000

37 88241020209 Dư Thị Hồng Ngọc V124TP1AV1 VLVH 50% 5.250.000

38 88231020243 Nguyễn Hoàng Thanh Ngân V123TP1EE1 VLVH 100% 10.500.000

39 88241020311 Lưu Hoàng Phượng Vy V124TP1HR1 VLVH 50% 5.250.000

40 87233020326 Văn Đức Anh V123TP3EE1 VLVH 100% 10.500.000

41 88234020202 Huỳnh Lê Kim Ngân V123TP4AD1 VLVH 100% 10.500.000



42 87242020154 Trịnh Huỳnh Thanh Ngân V124TP2MR1 VLVH 100% 10.500.000

43 88243020113 Nguyễn Lan Thảo Vy V124TP3MR1 VLVH 50% 5.250.000

44 88243020220 Đỗ Thu Hương V124TP3NH1 VLVH 50% 5.250.000

Danh sách có 44 sinh viên.


